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TÓM TẮT
Các đảng chính trị Indonesia ra đời sớm và gắn liền với các giai đoạn lịch sử của Indonesia. Vào
thời kỳ trước độc lập, một số đảng chính trị ở Indonesia đã xuất hiện nhưng mục tiêu đấu tranh và
chương trình hành động chưa rõ ràng và cũng không được chính quyền thuộc địa Hà Lan công
nhận vì bị cho là chống lại nhà cầm quyền và làm cho tình hình an ninh bất ổn. Vào thời kỳ sau độc
lập, các đảng chính trị Indonesia đã phát triển nở rộ và có vai trò nhất định trong hệ thống chính
trị Indonesia. Ở từng giai đoạn lịch sử Indonesia sau năm 1945, số lượng các đảng chính trị cũng
như mục tiêu của nó cũng rất khác nhau. Hệ thống đa đảng hay độc đảng trong hệ thống chính
trị Indonesia đều do chính quyền chi phối và điều khiển. Bằng phương pháp nghiên cứu lịch sử và
cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành, đặc biệt là chính trị học, bài viết sẽ nghiên cứu về các đảng
chính trị Indonesia qua 3 thời kỳ: (1) thời kỳ Trật tự cũ, (2) thời kỳ Trật tự mới và (3) thời kỳ Dân chủ
hóa. Ở từng thời kỳ, bài viết sẽ xem xét sự tồn tại và vai trò của các đảng chính trị Indonesia qua các
cuộc bầu cử cũng như sự tham gia của nó trong các cơ quan lập pháp. Đồng thời, bài viết cũng
xem xét quá trình dân chủ của Indonesia qua các cuộc bầu cử trong 3 thời kỳ trên.
Từ khoá: đảng chính trị, Indonesia, bầu cử

MỞĐẦU
Các đảng chính trị ở Indonesia ra đời sớm so với một
số quốc giaĐôngNamÁ.Tương tự các quốc gia thuộc
địa khác, ban đầu các đảng chính trị ở Indonesia ra
đời với sứ mệnh đấu tranh giành độc lập cho nhân
dân Indonesia. Tuy nhiên về sau, sứ mệnh của các
đảng chính trị thay đổi theo từng giai đoạn của lịch
sử Indonesia. Ngoài ra, ở từng giai đoạn lịch sử cụ
thể, số lượng các đảng chính trị ở Indonesia và mục
tiêu của các đảng cũng khác nhau để phù hợp với thực
tiễn.
Các đảng chính trị đã đóng góp đáng kể vào hệ thống
chính trị quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh thay đổi
của xã hội Indonesia. Các nhà nghiên cứu cho rằng:
“Nếu nâng cao được năng lực và hiệu quả hoạt động
của các đảng chính trị sẽ có tác động lớn đến việc nâng
cao chất lượng dân chủ và hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị. Vì vậy, vai trò của các đảng chính trị
cần được nâng cao về năng lực, chất lượng và hiệu quả
hoạt động để thực hiện nguyện vọng, ý chí của nhân
dân, nâng cao chất lượng dân chủ” [ 1, tr.8].
Ban đầu, các nhà chính trị Indonesia cho rằng các tổ
chức chính trị của họ không phải là đảng chính trị mà
là một tổ chức xã hội vì chưa có các chương trình và
hoạt động chính trị. Sau, cùng với sự lớn mạnh của
phong trào dân tộc, đảng chính trị ở Indonesia mới
được chú ý đến.

“Các đảng chính trị là một phương tiện tổ chức dư
luận để mọi người học hỏi và cảm nhận trách nhiệm
với tư cách là công dân của một quốc gia, thành viên
trong một xã hội. Sự tồn tại của các đảng chính trị ở
Indonesia rất quan trọng vì chúng đóng vai trò là cầu
nối giữa người dân và chính phủ”2.
Đến thời kỳDân chủhóa, các đảng chính trị ở Indone-
sia đều phải tuân thủ quy định chung của nhà nước,
điều này được quy định rõ ràng tại Điều 1 khoản 1 của
Đạo Luật số 2 năm 2008 như sau:
“Các đảng chính trị ở Indonesia là các tổ chức mang
tính chất quốc gia và do một nhóm công dân Indone-
sia tự nguyện thành lập trên cơ sở có cùng ý chí và
nguyện vọng đấu tranh bảo vệ lợi ích chính trị của
các thành viên, xã hội, quốc gia và nhà nước, đồng
thời duy trì tính toàn vẹn của Nhà nước Thống nhất
Cộng hòa Indonesia dựa trên Pancasila và Hiến pháp
Cộng hòa Indonesia năm 1945” [3, tr.18].
Sau khi giành độc lập, Indonesia bước vào thời kỳ dân
chủ và quá trìnhnày gắn liền với sự ra đời của các đảng
chính trị. Quá trình dân chủ ở Indonesia được thể
hiện qua việc các đảng chính trị tham gia bầu cử. Dân
chủ và bầu cử có mối quan hệ khắng khít. Dân chủ là
một hệ thống chính quyền trong đó người dân tham
gia điều hành chính phủ bằng cách cử đại diện. Trong
khi đó, bầu cử là một hình thức bầu ra một người đại
diện cho nhân dân để tham gia vào chính phủ nhằm

Trích dẫn bài báo này: Hà V K H, Tuấn N T. Các đảng chính trị Indonesia qua các cuộc bầu cử (giai 
đoạn 1945-2019).  Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2024, 8(2):2397-2413.
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đề đạt nguyện vọng của người dân nhằm mang lại sự
thịnh vượng và hạnh phúc cho xã hội4.
Hơnnữa, cuộc bầu cử có thành cônghay không không
thể tách rời vai trò của các đảng chính trị với tư cách
là lực lượng tham gia bầu cử. Mối quan hệ giữa dân
chủ, đảng chính trị và bầu cử là mối quan hệ tương
hỗ. Đảng chính trị và bầu cử là 2 công cụ, phương
tiện không thể thiếu của nền dân chủ hiện đại. Một
đất nước dân chủ phải có đảng chính trị và phải tổ
chức bầu cử để bầu ra cơ quan hành pháp, lập pháp
cũng như những người đại diện cho nhân dân bày tỏ
nguyện vọng và thực hiện nguyện vọng của nhân dân.
Để tiến hành bầu cử, không thể thiếu vai trò của đảng
chính trị. Mối quan hệ qua lại, bổ sung lẫn nhau giữa
3 yếu tố đó là không thể tách rời. Các đảng chính trị
tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình tiến
hành bầu cử và người dân phải được tham gia bầu cử.
Nhận thức rõ được tính chất của dân chủ cũng như vai
trò của đảng chính trị và bầu cử đối với nền dân chủ,
Indonesia đã từng bước xây dựng và phát triển nền
dân chủ. Một trong những biểu hiện cụ thể đó là tổ
chức các bầu cử. Từ năm 1945 đến nay, Indonesia đã
tổ chức 12 cuộc bầu cử để bầu ra các cơ quan lập pháp.
Trong thời kỳ Trật tự cũ, Indonesia đã tổ chức cuộc
bầu cử đầu tiên vào năm 1955. Sau đó, trong thời kỳ
Trật tự mới, Indonesia đã tổ chức được các cuộc bầu
cử vào các năm 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 và 1997.
Cuối cùng, trong thời kỳ Dân chủ hóa, Indonesia đã
tổ chức được các cuộc bầu cử vào các năm 1999, 2004,
2009, 2014 và 2019. Qua các cuộc bầu cử này, nhiều
đảng chính trị Indonesia đã ra đời và khẳng định được
vai trò của nó trong hệ thống chính trị Indonesia. Tuy
nhiên, cũng có nhiều đảng chính trị đã không còn tồn
tại nữa sau các cuộc bầu cử đó. Do vậy, có thể thấy
quá trình dân chủ ở Indonesia đã được thể hiện qua
các cuộc bầu cử nhưng ở những mức độ khác nhau,
tùy thuộc vào chính sách của chính quyền thời điểm
đó.
Để làm rõ vị trí và vai trò các đảng chính trị Indonesia
trong giai đoạn 1945 đến 2019, bài viết sẽ nghiên cứu
theo 3 thời kỳ: (1) thời kỳ Trật tự cũ, (2) thời kỳ Trật
tự mới và (3) thời kỳ Dân chủ hóa. Ở từng thời kỳ, bài
viết xem xét sự tồn tại và vai trò của các đảng chính
trị Indonesia qua các cuộc bầu cử cũng như sự tham
gia của nó trong các cơ quan lập pháp Indonesia. Bên
cạnh đó, bài viết cũng xem xét quá trình dân chủ của
Indonesia qua các cuộc bầu cử trong 3 thời kỳ trên.

NỘI DUNG CHÍNH
Các đảng chính trị Indonesia thời kỳ trước
độc lập
Thời kỳ thuộc địa Hà Lan đánh dấu sự ra đời của các
đảng chính trị đầu tiên ở Indonesia. Trong giai đoạn

này, các lực lượng chính trị đã lớn mạnh, bắt đầu tập
hợp thành các tổ chức, sau đó phân cực và thể chế hóa.
Các đảng chính trị ở Indonesia xuất hiện cùng thời
điểm với phong trào giải phóng dân tộc lớn mạnh,
đánh dấu kỷ nguyên thức tỉnh dân tộc. Nhiều tổ chức
mới khác nổi lên nhưmột diễn đàn cho các phong trào
đấu tranh giành độc lập. Về nguồn gốc ra đời của các
đảng chính trị ở Indonesia, các nhà nghiên cứu cho
rằng có sự khác biệt so với các nước châu Âu. Ở châu
Âu, các đảng chính trị phát triển như một biểu hiện
của xung đột ý thức hệ, cụ thể là xung đột giữa xu
hướng tự do và xu hướng bảo thủ, giữa Chủ nghĩa xã
hội với Chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, ở Indonesia,
tổ chức xã hội là phôi thai của đảng chính trị. Điều
này được nêu trongĐiều 111Quy định của chính phủ
(Regelingsreglemen) [4, tr.72].
Trong thời kỳ này, có một số tổ chức xã hội lần lượt
ra đời như Budi Utomo (Nỗ lực thanh cao), Indische
Partij (đảng Ấn) và các tổ chức tôn giáo như Sarekat
Dagang Islam (Liên minh các thương nhân Islam giáo,
Sarekat Islam (Liên minh Islam giáo). Tất cả những
tổ chức này đều có vai trò nhất định trong phong
trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Indonesia.
Lực lượng lãnh đạo phong trào dân tộc giai đoạn này
thuộc về giới tri thức trẻ mà lúc đầu đều xuất thân
từ tầng lớp quý tộc. Một số trí thức Indonesia đi du
học và tiếp thu tư tưởng phương Tây đã thành lập ra
những tổ chức trên. Budi Utomo là tổ chức đầu tiên ra
đời, phát triển trong giới trí thức dưới hình thức câu
lạc bộ nghiên cứu. Đây là tổ chức của giới trí thức
và tầng lớp quý tộc bên dưới của cộng đồng người
Java. Mục đích thành lập Budi Utomo là tìm kiếm
sự phát triển hài hòa cho đất nước bằng cách thúc
đẩy giáo dục, nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại, kỹ
thuật và công nghiệp cũng như văn hóa. Budi Utomo
hoạt động chủ yếu ở khu vực Java và Madura với chủ
trương không tham gia vào các hoạt động chính trị5.
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện của các tổ
chức khác như Sarekat Islam và Indische Partij đã ảnh
hưởng đến sự phát triển của Budi Utomo do nó không
đáp ứng được những yêu cầu của thời đại [6, tr.17].
Sarekat Islam và Indische Partij có thể được xem là hai
đảng chính trị đầu tiên ở Indonesia. Sarekat Dagang
Islam do giới thương nhân và tư sản công nghiệp In-
donesia lãnh đạo, còn Sarekat Islam ra đời sau do tầng
lớp trí thức tiểu tư sản có xu hướng tiến bộ lãnh đạo.
Sarekat Islam thể hiện rõ vai trò là một đảng chính trị
kể từ năm 1912 dưới thời H. O. S Tjokroaminotoa vì

aH.O.S Tjokroaminoto (tên đầy đủ là Raden Hadji Oemar Said
Tjokroaminoto) là một trong những chính trị gia thời kỳ đầu của
phong trào giải phóng dân tộc. Ông là một trong những thành viên
lãnh đạo của Sarekat Dagang Islam và sau đó cùng với ông Samanhud
thành lập Sarekat Islam.
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ở thời điểm đó, mục tiêu của đảng này là hướng vào
chủ nghĩa dân tộc [7, tr. 191]. Trong khi đó, mục tiêu
của Indische Partij là muốn Indonesia thoát khỏi sự
đô hộ của Hà Lan, dưới sự lãnh đạo của giới trí thức
tiểu tư sản tiến bộ. Tuy nhiên, Indische Partij chỉ tồn
tại được 8 tháng vì bộ 3 lãnh đạo – Douwes Dekker,
Cipto Mangunkusumo và Suwardi Suryaningrat – lần
lượt bị bắt và bị đày đến Kupang, Banda và Bangka,
sau đó bị đưa sang Hà Lan [8, tr.4]. Vì nhận thấy có
nhiều thành viên cấp tiến trong Indische Partij cũng
như lo sợ lập trường cấp tiến của bộ 3 lãnh đạo nên
chính quyền thuộc địa Hà Lan đã kiên quyết không
công nhận tư cách pháp nhân là một đảng chính trị
theo lời đề nghị của các tổ chức này vào ngày 4 tháng
3 năm19139. Việc lưu đày các nhà lãnh đạo của Indis-
che Partij đến Hà Lan đã làm cho tổ chức này yếu dần
đi. Sau đó, Indische Partij đã đổi tên thành Insulinde.
Sự lớn mạnh của Sarekat Islam về sau cũng là nguyên
nhân làm cho Insulinde yếu hơn. Năm 1918, Douwes
Dekker từ Hà Lan trở về nhưng vẫn không thể vực
dậy được hoạt động của Insulinde. Do vậy, năm 1919
tổ chức này đã đổi tên thànhNational Indische Partij9.
Do chưa có dấu ấn gì trên chính trường Indonesia nên
National Indische Partij dần dần mất chỗ đứng trong
nhân dân và cuối cùng tan rã.
Một trong những tổ chức quan trọng thời kỳ này
là Liên minh xã hội dân chủ Ấn (Indische Social
- Democratisch Vereeniging - ISDV) ở Semarang.
Thành viên của tổ chức này bao gồm những người
theo chủ nghĩa xã hội Hà Lan cả cánh tả và cánh hữu.
Tuy nhiên, quyền lãnh đạo thuộc về cánh tả, trong đó
có H. Sneevliet, A. Baars, v.v.. Dần dần, tổ chức này
đã thu hút được giới trí thức tiến bộ và giai cấp vô
sản ở Indonesia. Tổ chức này đã thiết lập mối quan
hệ với Sarekat Islam. Năm 1920, lực lượng cánh tả
của ISDV đã tách ra để thành lập Đảng Cộng sản In-
donesia (PKI). Sau đó, đến năm 1927, Đảng Quốc gia
Indonesia (PNI) ra đời do Soekarno lãnh đạo.
Hoạt động của các đảng chính trị Indonesia thời kỳ
trước độc lập bắt đầu suy giảm từ năm 1930 do Chính
quyền thuộc địa Hà Lan thi hành các chính sách đàn
áp. Toàn quyền Hà Lan đã từ chối công nhận các tổ
chức phong trào theo chủ nghĩa dân tộc. Chính sách
đàn áp này được hậu thuẫn bởi các quy định tại các
Điều 35, 36, 37 và 38 trongHiếnpháp của chínhquyền
Đông Ấn Hà Lan (Indische Staatsregeling). Cụ thể là
Ngài Toàn quyền Hà Lan có quyền “cách ly” đối với
những người bị xem là gây nguy hiểm cho an ninh trật
tự. Các đảng chính trị cũng bị Cơ quan tình báo chính
trị (Politieke Inlichtingen Dienst) lúc bấy giờ giám sát
chặt chẽ [10, tr. 6-8].
Do quyết tâm thực hiện ý tưởng giành độc lập cho
Indonesia nên các tổ chức đảng chính trị Indonesia

đã chuyển sang hướng liên minh. Đây là xu hướng
phát triển tất yếu của phong trào đấu tranh giải phóng
dân tộc không chỉ ở Indonesia mà còn xuất hiện ở
nhiều nơi khác trong khu vực Đông Nam Á. Liên
minh chính trị Indonesia (GAPI) đầu tiên ra đời vào
năm 1934, ban đầu chỉ gồm thành viên của các đảng
chính trị như Đảng Quốc gia Indonesia (PNI), Đảng
Indonesia vĩ đại (Parindra), Đảng phong trào nhân
dân Indonesia (Gerindo), Đảng phong trào Indone-
sia vĩ đại (Gerindra), Đảng liên minh Islam Indonesia
(PSII). Đây là liên minh của các đảng theo chủ nghĩa
dân tộc [11, tr.188-189]. Sau đó, trong Đại hội tháng
12 năm 1939, thành viên của liên minh này đã được
mở rộng hơn5,12. Từ đó, Ủy ban Nhân dân Indonesia
(KRI) được thành lập, bao gồm Liên minh Chính trị
Indonesia, Hội đồng Islam giáo (MIAI) và Hội đồng
Nhân dân Indonesia (MRI) [11, tr.189].
Vào thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, mọi hoạt động
của các đảng chính trị đều bị cấm nhưng chỉ có các
nhóm Islam giáo được tự do thành lậpĐảngHội đồng
cố vấn Islam Indonesia (Masyumi) và hoạt động tích
cực hơn trong lĩnh vực xã hội [ 11, tr.189]. Có thể thấy
đây là “thiện chí” của Nhật Bản để chứng tỏ rằng họ
không bài Islam giáo. Người Nhật muốn “lấy lòng”
người Indonesia vì Indonesia là một nước có đa số
người dân theo Islam giáo.
Như vậy, ự xuất hiện của các đảng chính trị Indonesia
thời kỳ trước độc lập đánhdấu sự ra đời của kỷ nguyên
thức tỉnh dân tộc. Các đảng chính trị này dựa trên các
hệ tư tưởng khác nhau nhưng có chương trình hành
động và khát vọng giống nhau là nhằm giành độc lập
cho Indonesia. Ngoài ra, các đảng chính trị còn có
nhiệm vụ tìm kiếm và đào tạo các nhà chính trị đủ
phẩm chất, tài năng để đại diện nhân dân trở thành
thành viên củaHội đồngnhândân (Volksraad) lúc bấy
giờ. Nhìn chung, trong thời kỳ này các đảng chính trị
Indonesia đều có vai trò nhất định trong phong trào
đấu tranh giành độc lập và có điểm chung là tất cả các
đảng chính trị đều không được chính quyền thuộc địa
Hà Lan công nhận.

CácĐảngchính trị Indonesia thờikỳ sauđộc
lập
Indonesia tuyên bố độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945.
Vào ngày 18 tháng 8 năm 1945, Ủy ban trù bị độc lập
Indonesia (PPKI) đã tổ chức một phiên họp mà mục
đích chính là phê chuẩn Hiến pháp 1945 (UUD 1945)
làm Hiến pháp chính thức của nước Cộng hòa In-
donesia. Tuy Hiến pháp 1945 không có quy định nào
về đảng chính trị nhưng trong đó có Điều 28 nêu rõ
“Quyền tự do lập hội, hội họp, bày tỏ quan điểm bằng
lời nói và bằng văn bản, v.v. do pháp luật quy định.”
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Có ý kiến cho rằng quy định này không đảm bảo hiến
pháp vì quyền tự do lập hội, hội họp cũng như bày tỏ
quan điểm chỉ tồn tại nếu được pháp luật quy định
[13, tr.769-777]. Quy định này đã ảnh hưởng không
nhỏ đến tình hình các đảng chính trị thời kỳ này.

Thời kỳ Trật tự cũ

Giai đoạnDân chủ tự do (1950 – 1959)
Các đảng chính trị qua các thời kỳ đều có đặc điểm
riêng và chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau,
đặc biệt là yếu tố chính trị. Vào ngày 22 tháng 8 năm
1945, Ủy ban trù bị độc lập Indonesia tổ chức một
cuộc họp và một trong những quyết định đáng chú
ý là thành lập Đảng Quốc gia Indonesia (PNI). Đảng
Quốc gia Indonesia dự kiến sẽ trở thành đảng quốc
gia duy nhất và là đảng tiên phong trong đời sống dân
tộc Indonesia. Quyết định này được thực hiện sau khi
chuẩnbị thành lậpĐảngQuốc gia Indonesia ở các khu
vực. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 8 năm 1945, một
Nghị định của Chính phủ được ban hành đã trì hoãn
mọi hoạt động chuẩn bị thành lập Đảng Quốc gia In-
donesia với tư cách là một đảng duy nhất. Điều này
nhằm tập trung sự chú ý vào vai trò của Ủy ban Quốc
gia Trung ương Indonesia (Komite Nasional) vì vị trí
của nó được coi là rất quan trọng [ 14, tr. 49-50].
Ý tưởng vềmột đảng duy nhất phù hợp với quan điểm
của ông Soekarno từ trước khi giành độc lập. Ông
Soekarno đã đưa ra sự cần thiết của một đảng tiên
phong thông qua bài viết có tựa đề “Mentjapai In-
donesia Merdeka” (Tiến đến Indonesia độc lập) vào
năm 1933 [ 15, tr. 282-284]. Theo Maswadi Rauf,
ông Soekarno là người phản đối mô hình về hệ thống
đa đảng và hệ thống dân chủ nghị viện của phương
Tây bởi ông cho rằng đa đảng sẽ “làm suy yếu” cuộc
đấu tranh chống thực dân và nỗ lực giành độc lập,
đa đảng là nguồn gốc của sự chia rẽ [ 16, tr.10-11].
Quan điểm một đảng của ông Soekarno trái ngược
với quan điểm của ông Sjahrir vốn phản đối hệ thống
một đảng. Theo ông Sjahrir, nếu vậy thì đảng giống
như một công cụ để kiểm soát và kỷ luật những người
có quan điểm khác biệt hơn [ 17, tr. 180-181].
Thông báo số 3 của Ban hành chính thuộc Ủy ban
Quốc gia Trung ương Indonesia (BP KNIP) nêu rõ
việc thành lậpĐảngQuốc gia Indonesia vào thời điểm
đó là cần thiết để đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội
bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, nhữngngười theo phe đối
lập với Tổng thống Soekarno cho rằng tổ chức đápứng
được mục tiêu đó chỉ có thể là Ủy ban Quốc gia, mà
sau đó được đổi tên thành Cơ quan đại diện nhân dân
từ ngày 16 tháng 10 năm 1945 [ 18, tr. 60]. Điều này
phù hợp với tinh thần đề cao các nguyên tắc dân chủ,
tạo cơ hội cho người dân thành lập các đảng chính trị.

Sự tồn tại của các đảng chính trị sẽ làm cho việc đánh
giá sức mạnh của cuộc đấu tranh trở nên dễ dàng hơn
và buộc các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Vì
vậy, ngày 03 tháng 11 năm 1945, theo đề nghị của Ban
hành chính thuộc Ủy ban Quốc gia Trung ương In-
donesia, chính phủ đã ban hành sắc lệnh tuyên bố
chính phủ ủng hộ việc thành lập các đảng chính trị
để chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới. Sắc
lệnh này do Phó Tổng thống ký vì thời điểm này Tổng
thống Soekarno đang có chuyến công du nước ngoài
[13, tr. 177]. Việc thành lập các đảng chính trị này
nhằmbảo vệ nền độc lập và đảmbảo anninh quốc gia.
Kể từ đó, các đảng chính trị Indonesia cũng được coi
là công cụ của nhà nước. Tuy nhiên, đây có thể được
xem là một cột mốc đánh dấu quá trình dân chủ hóa
đảng chính trị ở Indonesia và chính thức thừa nhận
hệ thống đa đảng trong chính phủ.
Như vậy, vai trò của các đảng chính trị ngày càng
mang tính chiến lược vì nó là thành viên của Ủy ban
Quốc gia Trung ương Indonesia nên có quyền hạn
lớn. Các đảng chính trị rất đa dạng. Năm 1951, theo
Bộ Thông tin Indonesia, các đảng chính trị có thể
được phân loại theo nền tảng tôn giáo, chủ nghĩa dân
tộc, chủ nghĩa Mác, v.v.. Ngoài ra, Feith và Castles
(1993), còn phân loại các đảng chính trị Indonesia
dựa trên 5 hệ tư tưởng chính, đó là chủ nghĩa cộng
sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa
truyền thống Java và chủ nghĩa Islam giáo (Masyumi
và NU)2. Sự hình thành và phát triển của các đảng
chính trị cũng như hệ thống đảng chính trị hoàn thiện
từ sau khi giành độc lập đã làm cho cuộc bầu cử năm
1955 thành công. Cuộc bầu cử năm 1955 là cuộc bầu
cử đầu tiên được tổ chức ở Indonesia, cụ thể là dưới
thời nội các Burhanudin Harahap. Cuộc bầu cử năm
1955 dựa trên nguyên tắc trực tiếp, phổ thông, tự do,
bí mật và đoàn kết. Với nguyên tắc đoàn kết này, mọi
cá nhân đều có quyền và địa vị bình đẳng trước pháp
luật. Vì vậy, trong cuộc bầu cử năm 1955, tất cả các
đại diện của nhân dân đều được bầu thông qua bầu
cử và không có ai được bổ nhiệm [19, tr.168].
Kết quả thống kê cho thấy trong cuộc bầu cử năm
1955 có 172 đảng chính trị tham gia. Dựa trên hệ tư
tưởng, các nhà nghiên cứu cho rằng có 5 nhóm đảng
chính trị, bao gồm: (1) Nhóm các đảng chính trị theo
chủ nghĩa dân tộc như: Đảng Quốc gia (PNI), Đảng
Liênminh ủng hộ Indonesia độc lập (IPKI), Đảng Bảo
vệ Pancasila (GPP),…; (2) Nhóm các đảng chính trị
theo chủ nghĩa Islam như Đảng Hội đồng cố vấn Is-
lam Indonedia (Masyumi), Đảng Phục hưng giáo sĩ
(NU), Đảng Liên minh Islam Indonesia (PSII),…; (3)
Nhómcác đảng chính trị theo chủ nghĩa cộng sản như
Đảng Cộng sản Indonesia (PKI) và Đảng Cộng sản
trẻ (ACOMA); (4) Nhóm các đảng chính trị theo chủ
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nghĩa xã hội như Đảng Chủ nghĩa xã hội Indonesia
(PSI), Đảng Hiệp thương nhân dân (Murba), Đảng
Thống nhất hân dân ông thôn (PRD),…; (5) Nhóm
các đảng chính trị theoThiên chúa giáo/Kitô giáo như
Đảng Thiên chúa giáo Indonesia (Parkindo), Đảng
Công giáo (PK) [ 20, tr.43].
Qua kết quả bầu cử trong Bảng 1, có thể nhận thấy
trong cuộc bầu cử năm 1955, có 4 đảng lớn nổi lên
với tỷ lệ phiếu bầu trên 10%, cách xa với các đảng còn
lại, cụ thể là Đảng PNI chiếm vị trí thứ nhất, Đảng
MASYUMI chiếm vị trí thứ 2, Đảng NU chiếm vị trí
thứ 3 và Đảng PKI chiếm vị trí thứ 4. Đảng PNI giành
được số phiếu nhiều nhất trong cuộc bầu cử năm1955
là nhờ có chiến lược rõ ràng. Chiến lược này hướng
đến việc củng cố cơ cấu tổ chức và hoạt động của các
cánh đảng từ trung ương đến địa phương. Các cánh
đảng này như phong trào thanh niên, nông dân, phụ
nữ, nhân viên và công nhân hoạt động ở khắpmọi nơi
nên đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần
chúng.
Như vậy, tỷ lệ phiếu đạt được của các đảng chính
trị này khá sát sao và cũng không có đảng chính trị
nào đạt được tỷ lệ trên 50% để thành lập chính phủ.
Điều này cũng gây ra sự bất ổn trong chính p do các
đảng này phải tìm các đảng khác để liên minh thành
lập chính phủ. Có thể thấy kết quả của cuộc bầu cử
năm 1955 chưa đáp ứng được kỳ vọng của các bên
nên Tổng thống Soekarno đã chỉ trích Thông báo X
và cho rằng hệ thống đa đảng này không phù hợp
với tinh thần của Lời thề Thanh niên (Sumpah Pe-
muda) vì gây ra sự bất ổn trong chính phủ. Tại Đại
hội Liên đoàn giáo viên ngày 30 tháng 10 năm 1956,
Tổng thống Soekarno đã đề nghị lãnh đạo các đảng
chính trị thương lượng sáp nhập hoặc giải tán. Quan
điểm này bị Natsir phản đối vì theo ông, nền dân chủ
còn tồn tại, các đảng chính trị cũng sẽ tồn tại và ngược
lại. Có thể nói dân chủ ở Indonesia trong thời kỳ
này được thể hiện qua việc các đảng chính trị được
tự do thành lập và hoạt động cũng như tham gia bầu
cử. Theo Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS),
cuộc bầu cử 1955 là cuộc bầu cử duy nhất trong thời
kỳ Soekarno có sự tham dự của 118 ứng cử viên của
36 đảng chính trị, 34 tổ chức cộng đồng và 48 ứng cử
viên cá nhân để giành ghế trong Hạ viện (DPR). Tuy
nhiên, do các đảng chính trị thời kỳ này có xu hướng
đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích của quốc gia nên đã
dẫn đến xung đột lợi ích nhóm giữa các đảng và làm
mất lòng tin của người dân. Do vậy, chỉ trong thời
gian 9 năm mà chính phủ đã 7 lần thay đổi nội các.
Tuy nhiên, hệ thống đa đảng dường như không hoạt
động tốt. Các đảng chính trị không thực hiện được
chức năng củamình, không hoàn thành chương trình
hành động. Kết quả, thời kỳ dân chủ tự do kết thúc

bằng Sắc lệnh ngày 5 tháng 7 năm 1959 và tiếp tục với
nền Dân chủ có chỉ đạo [11, tr.189].
Thời kỳ này, có nhiều đảng chính trị được thành lập
và đưa Indonesia trở lại hệ thống đa đảng. Cuộc bầu
cử năm 1955 đã cho ra đời 4 đảng chính trị lớn, đó là:
Đảng Masyumi, Đảng PNI, Đảng NU và Đảng PKI.
Giai đoạn 1950-1959 được coi là giai đoạn hoàng kim
của các đảng chính trị bởi vì vai trò quan trọng của nó
trong chính phủ thông qua hệ thống nghị viện. Tuy
trong thời kỳ này, các đảng chính trị Indonesia muốn
mang lại bầu chính trị dân chủ nhưng Tổng thống
Soekarno lại muốn thâu tóm quyền lực. Điều này dẫn
đến mâu thuẫn và Tổng thống Soekarno đã tiến hành
củng cố quyền lực bằng biện pháp độc đoán.

Giai đoạnDân chủ có chỉ đạo (1959 – 1967)
Với Sắc lệnh của Tổng thống ngày 5 tháng 7 năm1959,
Tổng thống Soekarno đã giải tánQuốc hội Lập hiến vì
cho rằng không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hiến
pháp và ban hành lại Hiến pháp 1945, đồng thời cũng
cho thành lập Hội đồng hiệp thương nhân dân lâm
thời (MPRS), Hạ viện hợp tác (DPR GR) và Hội đồng
cố vấn quốc gia (DPA). Có thể nói, đây là giai đoạn nổi
bật trong thời kỳ Trật tự cũ vì nó đánh dấu sự chuyển
tiếp từ nền dân chủ tự do sang nền dân chủ có chỉ đạo
hay sự chuyển tiếp từ chế độ nghị viện sang chế độ
tổng thống.
Các nhà nghiên cứu cho rằng trong giai đoạn này,
nếu đảng chính trị nào muốn tham gia vào chính phủ
thì đảng đó phải thể hiện lòng trung thành với Tổng
thống Soekarno. Tổng thống Soekarno ban hành Sắc
lệnh Tổng thống số 7 năm 1959 để sáp nhập các đảng
chính trị. Sau đó, ông ban hành Sắc lệnh của Tổng
thống số 128 và 129 năm 1961. Sắc lệnh 128 của
Tổng thống chỉ công nhận 8 đảng chính trị là Đảng
PNI, Đảng NU, Đảng PKI, Đảng Công giáo, Đảng In-
donesia, Đảng Murba, Đảng PSII và Đảng IPKI. Sắc
lệnh 129 của Tổng thống không công nhận Đảng PSII
Abikoesno, Đảng Nhân dân Quốc gia Tự do Daeng
Lalo, và Đảng Nhân dân Quốc gia của Djodi Gondo-
kusumo. Đảng Parkindo và đảng Perti đã được công
nhận thông qua Sắc lệnh 440 của Tổng thống năm
1961 [22, tr.201-208].
Qua các sắc lệnh đó, có thể thấy rằng vai trò của các
đảng chính trị trong giai đoạn này hầu như đã bị suy
giảm hoặc thậm chí một số đảng chính trị đã bị triệt
tiêu. Trong khi đó, vai trò của Tổng thống lại được
thể hiện rất mạnh mẽ. Chính quyền lúc bấy giờ đã sử
dụng NASAKOM (Chủ nghĩa Quốc gia, Tôn giáo và
Chủ nghĩa Cộng sản) làm kim chỉ nam cho hệ thống
chính trị. Vì vậy, chỉ có những đảng chính trị đại diện
cho 3 nhân tố trên như Đảng PNI, Đảng NU và Đảng
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Bảng 1: Kết quả cuộc bầu cử năm 1955 21

Stt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng Quốc gia Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57

2 Đảng Hội đồng cố vấn Islam Indonesia (MASYUMI) 7.903.886 20,92 57

3 Đảng Phục hưng giáo sĩ (NU) 6.955.141 18,41 45

4 Đảng Cộng sản Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39

5 Đảng Liên minh Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8

6 Đảng Thiên chúa giáo Indonesia (PARKINDO) 1.003.326 2,66 8

7 Đảng Công giáo (PK) 770.740 2,04 6

8 Đảng Chủ nghĩa xã hội Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5

9 Đảng liên minh ủng hộ Indonesia độc lập (IPKI) 541.306 1,43 4

10 Đảng Liên đoàn giáo dục Islam (Perti) 483.014 1,28 4

11 Đảng Quốc dân (PRN) 242.125 0,64 2

12 Đảng Công nhân Indonesia (PBI) 224.167 0,59 2

13 Đảng Bảo vệ Pancasila (GPP) 219.985 0,58 2

14 Đảng Nhân dân Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2

15 Đảng Thống nhất Cảnh sát Quốc gia Indonesia (P3RI) 200.419 0,53 2

16 Đảng Hiệp thương nhân dân (MURBA) 199.588 0,53 2

17 Đảng Hiệp thương nhân dân Indonesia (BAPERKI) 178.887 0,47 1

18 Đảng Thống nhất Indonesia vĩ đại (PIR) 178.481 0,47 1

19 Đảng đại phong trào Indonesia (Gerindra) 154.792 0,41 1

20 Đảng Thống nhất nhân dân Marhaen Indonesia (PER-
MAI)

149.287 0,40 1

21 Đảng Thống nhất Dayak (PPD) 146.054 0,39 1

22 Đảng Thống nhất Indonesia vĩ đại Hazairin (PIR HAZ-
AIRIN)

114.644 0,30 1

23 Đảng Thống nhất Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1

24 Đảng Lực lượng tín hữu Islam chiến thắng (AKUI) 81.454 0,21 1

25 Đảng Thống nhất hân dân ông thôn (PRD) 77.919 0,21 1

26 Đảng Cộng hoà Indonesia độc lập (PRIM) 72.523 0,19 1

27 Đảng Cộng sản trẻ (ACOMA) 64.514 0,17 1

28 Đảng Soedjono Prawirosoedarso 53.306 0,14 1

29 Các đảng phái khác 1.022.433 2,71 –

Tổng cộng 37.785.299 100,00 257
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PKImới giữ vai trò quan trọng và ngày càng lớnmạnh
[11, tr.190].
Kể từ khi Indonesia độc lập vào năm 1945, cuộc bầu
cử 1955 là trải nghiệm đầu tiên của nền chính trị quốc
gia trong quá trình thực hiện dân chủ. Đây còn là sự
đồng thuận toàn dân lần đầu tiên đạt được trong thời
kỳ hậu cách mạng dân tộc. Cuộc bầu cử năm 1955
có thể được coi là một cuộc bầu cử dân chủ vì có sự
tham gia của nhiều đảng chính trị, người dân thực
hiện quyền bầu cử của mình, tạo ra được cơ quan lập
pháp và cómột cơ quan tổ chức bầu cử độc lập. Ngoài
ra, trong thời kỳ Trật tự cũ, đặc biệt thời kỳ Dân chủ
có chỉ đạo, mặc dù tồn tại nhiều đảng chính trị nhưng
hầu hết các đảng chính trị không có vai trò đáng kể.
Sự hiện diện của các đảng chính trị trong thời kỳ này
chỉ đáp ứng vấn đề về số lượng, mục đích để chứng
tỏ Indonesia đang chuyển mình sang thời kỳ dân chủ.
Trên thực tế, tất cả quyền lực chính trị ở Indonesia
trong thời kỳ này đều tập trung vào tay Tổng thống
Soekarno.

Thời kỳ Trật tựmới
Trong thời Trật tựmới, có 6 cuộc bầu cử được tổ chức,
cụ thể vào các năm 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 và
1997. Các cuộc bầu cử đều do Viện Tổng tuyển cử
(LPU) thực hiện và do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.
Do chỉ có cuộc bầu cử năm 1971 là có sự khác biệt về
số lượng đảng chính trị tham gia và kết quả còn các
cuộc bầu cử còn lại thì số lượng đảng chính trị và kết
quả đều tương tự nhau, nên trong thời kỳ Trật tự mới,
bài viết chỉ phân ra thành 2 nội dung, đó là (1) các
đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu cử 1971 và
(2) các đảng chính trị Indonesia trong các cuộc bầu
cử từ năm 1977 đến năm 1997.

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử 1971
Cuộc tổng tuyển cử năm 1971 là cuộc tổng tuyển
cử đầu tiên được tổ chức dưới thời Tổng thống Soe-
harto. Sau thất bại của phong trào 30 tháng 9 năm
1965 (G30S), đời sống chính trị Indonesia đã trải qua
những thay đổi căn bản và mạnh mẽ. Thứ nhất là
kết thúc sự lãnh đạo của Tổng thống Soekarno và sự
sụp đổ của chế độ hệ thống chính trị Dân chủ có chỉ
đạo; thứ hai là vai trò của lực lượng vũ trang Indone-
sia (ABRI) ngày càng tăng và thứ ba là sự ra đời của
chế độ Trật tự mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống
Soeharto hay hệ thống chính trị Dân chủ Pancasila.
Khi Soeharto lên cầm quyền, nền chính trị Indonesia
có nhiều thay đổi, trong đó có vấn đề đảng chính trị
[23, tr.202]. Hệ thống đa đảng vẫn được duy trì vào
thời kỳ này, nhưng thực chất chỉ cómột đảng chính trị

liên tục cầm quyền, đó là Đảng Liên minh các nhóm
chức năng (GOLKAR). Chính quyền Trật tự mới chủ
yếu dựa vào Đảng GOLKAR vì đây là cánh tay nối dài
của lực lượng vũ trang Indonesia. Đảng này đã tận
dụng, khai thác mọi nguồn lực mà các đảng chính trị
khác chưa thực hiện được, thậm chí tranh thủ dành
mọi nguồn lực từ các tổ chức, cơ quan cũng như lôi
kéo nhân dân đứng về phía mình. Do đó, sự ủng
hộ của nhân dân đối với các đảng chính trị khác đã
giảm sút. Điều này đã được chứng minh qua kết quả
của cuộc bầu cử năm 1971, Đảng GOLKAR đã giành
chiến thắng với tỉ lệ cao 58, 66% so với các đảng khác
và chính thức bước vào hệ thống chính trị Indonesia.
Thách thức đầu tiên của chính quyền Trật tự mới là
tái cấu trúc chính trị thông qua bầu cử. Tuy nhiên, do
chưa có quy định rõ ràng về bầu cử, nên mãi đến năm
1971, cuộc bầu cử mới được diễn ra. Tham gia cuộc
bầu cử này có 9 đảng chính trị và Đảng GOLKAR.
ĐảngGOLKAR đã tập hợp hơn 300 tổ chức phi chính
trị và họ đã góp phần vào quá trình cải cách chính
quyền Trật tự mới. Đảng GOLKAR đã tạo điều kiện
cho lực lượng vũ trang Indonesia tham gia vào chính
trường. Điều này được nhìn thấy thông qua việc phần
lớn lãnh đạo của đảng GOLKAR thuộc lực lượng vũ
trang Indonesia đang đương nhiệm, mặc dù có quy
định khi trở thành thành viên của Đảng GOLKAR,
những người này không còn giữ chức vụ trong lực
lượng vũ trang.
Qua kết quả bầu cử trong Bảng 2, có thể thấy Đảng
GOLKARđã giành chiến thắng thuyết phục. Số phiếu
củaĐảngGOLKAR giành được vượt xa so với tổng số
phiếu bầu của 9 đảng còn lại cộng lại. Các đảng còn lại
đạt được số phiếu rất ít và có khoảng cách khá xa với
Đảng GOLKAR, trong số đó chỉ có Đảng NU giành
được 10.213.650 số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 18,68%. Có
thể lý giải được kết quả đó là vì: (1) đảngGOLKARdo
chính quyềnTrật tựmới thành lập, (2) đảngGOLKAR
được chính quyền bảo trợ và ưu ái nhằm phục vụ lợi
ích cho Tổng thống. Điều này cho thấy rằng mặc dù
hệ thống đa đảng trong hệ thống chính trị Indonesia
vẫn được áp dụng nhưng thực chất chính quyềnmuốn
tập trung quyền lực vào một đảng nhất định nhằm dễ
dàng kiểm soát chính trị và thao túng quyền lực.
Các nhà nghiên cứu cho rằng bằng cách này, đảng
GOLKAR đã kiểm soát được đa số ghế trong Hạ viện
(DPR), điều chưa từng xảy ra khi Indonesia còn ở chế
độ nghị viện (Quốc hội). Mặt khác, các đảng chính trị
buộc phải miễn cưỡng chấp nhận tư cách đảng nhỏ.
Với cơ cấu quyền lực cân bằng như vậy, bất cứ điều gì
đảng GOLKAR mong muốn trong cơ quan lập pháp
Hạ viện (DPR) cũng đều có thể dễ dàng thực hiện
được, cả trong việc xây dựng luật và thực hiện các
chức năng kiểm soát đối với cơ quan hành pháp. Đây
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Bảng 2: Kết quả cuộc bầu cử năm 1971 24

Stt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng GOLKAR 34.348.673 58,66 236

2 Đảng Phục hưng giáo sĩ (NU) 10.213.650 18,68 58

3 Đảng Tín hữu Islam Indonesia (Parmusi) 2.930.746 5,36 24

4 Đảng Quốc gia Indonesia - Massa Marhaen (PNI-
MM)

3.793.266 6,93 20

5 Đảng Liên minh Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 2,39 10

6 Đảng Thiên chúa giáo Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7

7 Đảng Công giáo (PK) 603.74 1,10 3

8 Đảng Liên đoàn giáo dục Islam (Perti) 381.309 0,69 2

9 Đảng liên minh ủng hộ Indonesia độc lập (IPKI) 338.403 0,61 0

10 Đảng Hiệp thương nhân dân (Murba) 49 0,08 0

Tổng cộng 54.669.509 100,00 360

là một trong những chiến lược chính trị đa số được
chính đảng GOLKAR theo đuổi với quan điểm chính
trị theo nhiều cách khác nhau và đã đạt được thành
công [25, tr.314-315].

Các đảng chính trị Indonesia trong các cuộc
bầu cử từ năm1977 đến 1997
Sau cuộc bầu cử năm 1971, chính quyền Trật tự mới
đã tiến hành kiểm soát và giảm số lượng đảng chính
trị trong hệ thống chính trị Indonesia cho đến cuộc
bầu cử năm 1997. Năm 1974, Tổng thống Soeharto đã
thực hiện việc tái cơ cấu các đảng chính trị, mục đích
là nhằm giảm số lượng các đảng chính trị ở Indonesia
để dễ kiểm soát tình hình và thực hiện chính sách độc
tài của mình. Chính quyền Trật tự mới đã tiến hành
giảm số lượng cũng như loại bỏ nhiều đảng chính trị
qua chính sách sáp nhập các đảng chính trị dựa trên
việc phân loại hệ tư tưởng của các đảng chính trị theo
Đạo luật số 3 được ban hành năm 1975.
Kết quả là 9 đảng khác ngoài đảng GOLKAR đã bị
sáp nhập lại thành 2 đảng mới, đó là (1) Đảng thống
nhất phát triển (PPP) và (2) Đảng Dân chủ Indonesia
(PDI). Đảng Thống nhất phát triển (PPP) được thành
lập dựa trên kết quả sự sáp nhập các đảng Islam giáo
như Đảng NU, Đảng Parmusi, Đảng PSII, và Đảng
Perti. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Indonesia (PDI)
được thành lập dựa trên kết quả sự sáp nhập các đảng
theo chủ nghĩa dân tộc và phi Islam giáo như Đảng
PNI, Đảng Parkindo, Đảng Công giáo, Đảng IPKI và
Đảng Murba [26, tr.437]. Vì vậy, cuộc bầu cử thứ 2
dưới chế độ Trật tự mới chỉ có 3 đảng tham gia tranh
cử, đó là ĐảngGOLKAR, Đảng PPP và Đảng PDI. Do
vậy, kết quả của cuộc bầu cử năm 1977 không khác

nhiều so với cuộc bầu cử năm 1971, Đảng GOLKAR
đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ lệ 62,11%, tiếp
theo là Đảng PPP với tỷ lệ 29,9% và Đảng PDI với tỷ
lệ 8,6%.
Qua kết quả các cuộc bầu cử trong Bảng 3, có thể thấy
rằng trong các cuộc bầu cử từ năm 1977 đến 1997,
mặc dù Indonesia áp dụng hệ thống đa đảng nhưng
thực tế chỉ có 3 đảng chính trị, đó là Đảng GOLKAR,
Đảng PPP, và Đảng PDI tồn tại và tham gia tranh cử.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng đó là lý do kết
quả các cuộc bầu cử đều giống nhau từ năm 1977 đến
1997 [ 11, tr.191]. Đảng GOLKAR luôn giành chiến
thắng áp đảo và chiếm số ghế nhiều nhất trong Hạ
viện (DPR).
Có thể thấy rằng chiến thắng của Đảng GOLKAR
trong các cuộc bầu cử từ năm 1977 đến 1997 là nhờ
vào các chiến lược mà đảng này đã đưa ra. Cụ thể, (1)
gắn liền với lợi ích của giới tinh hoa chính trị ở In-
donesia, (2) ủng hộ chính quyền, ủng hộ quân đội,
(3) thu hút quần chúng với khẩu hiệu là lực lượng
tiên phong trong quá trình xây dựng và phát triển đất
nước, đặc biệt tiếp cận với các trường nội trú Islam
giáo và các chức sắc Islam giáo có tầm ảnhhưởng rộng
đến cộng đồng Islam giáo ở Indonesia. Với những
chiến lược này, các nhà nghiên cứu cho rằng Đảng
GOLKAR đã phát huy tối đa sức mạnh và quyền hạn
của mình. Điều đó thể hiện qua số phiếu bầu của
ĐảngGOLKAR tăng liên tục qua các cuộc bầu cử. Các
nhà nghiên cứu cũng cho rằng chiến thắng của Đảng
GOLKAR cũng đồng nghĩa là chiến thắng của Tổng
thống Soeharto [5, tr.35].
Như vậy, trong thời kỳ Trật tự mới, mặc dù Indonesia
vẫn áp dụng hệ thống đa đảng nhưng thực tế phần lớn
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Bảng 3: Kết quả bầu cử trong giai đoạn 1977-1997 27

Đảng Thống nhất
phát triển (PPP)

Đảng GOLKAR Đảng Dân chủ In-
donesia (PDI)

Năm 1977 Số phiếu 18.743.491 39.750.096 5.504.757

Tỷ lệ % 29,29 62,11 8,6

Số ghế 99 232 29

Năm 1982 Số phiếu 20.871.880 48.334.724 5.919.702

Tỷ lệ % 27,78 64,34 7,88

Số ghế 94 242 24

Năm 1987 Số phiếu 13.701.428s 62.783.680 9.384.708

Tỷ lệ % 15,96 73,11 10,93

Số ghế 61 299 40

Năm 1992 Số phiếu 16.624.647 66.599.331 14.565.556

Tỷ lệ % 17,00 68,10 14,89

Số ghế 62 282 56

Năm 1997 Số phiếu 25.340.028 84.187.907 3.463.225

Tỷ lệ % 22,43 74,51 3,06

Số ghế 325 89 11

quyền lực chỉ tập trung vào đảng GOLKAR, trong khi
các đảng khác bị chính quyền hạn chế. Điều này có
thể được thấy rõ qua việc những thành viên của đảng
GOLKAR được ưu ái cho giữ những vị trí quan trọng
trong các cơ quan nhà nước. Mức độ dân chủ trong
thời kỳ Trật tự mới thể hiện qua các cuộc bầu cử được
thực hiện theo phương thức đại diện tỉ lệ. Trong thời
kỳ này, chính quyền Soeharto đã tổ chức thành công
các cuộc bầu cử vào các năm 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, và 1997. Nhiều đảng chính trị đã tham gia vào
các cuộc bầu cử đó nhưng chiến thắng luôn thuộc về
Đảng GOLKAR. Do vậy, có thể thấy rằng mặc dù các
cuộc bầu cử thời kỳ này được cho là tổ chức một cách
dân chủ nhưng thực chất là phi dân chủ.

Thời kỳ Dân chủ hóa
Thời kỳDân chủ hóa ở Indonesia được đánh dấu bằng
sự sụp đổ của chế độ Trật tự mới, Tổng thống Soe-
harto từ chức và chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước
cho Phó Tổng thống BJ Habibie sau làn sóng cải cách
do sinh viên khởi xướng. Đảng GOLKAR giữ vai trò
lãnh đạo duy nhất trong chế độ Trật tự mới đã không
thể cầm cự được. Tổng thống B.J. Habibie thành lập
chính phủ cải cách và tuyên bố đẩy nhanh cuộc bầu
cử tổ chức năm 1999 thay vì dự kiến vào năm 2003
[28, tr.81].
Sau khi chế độ Trật tự mới sụp đổ, hệ thống đa đảng ở
Indonesia đã dần đi vào thực chất hơn. Điều này được

thấy qua các cuộc bầu cử được tiến hành trực tiếp với
sự tham gia của nhiều đảng chính trị. Tiếp theo đó là
các cuộc bầu cử Tổng thống và người đứng đầu khu
vực cũng được tiến hành trực tiếp từ năm 2004 đến
2019.

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử năm1999
Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 đã kéo
theo sự khủng hoảng kinh tế và chính trị ở một số
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó nặng
nề nhất là Indonesia. Cuộc khủng hoảng này đã định
hình lại hệ thống chính trị ở Indonesia. Năm 1998,
Tổng thống Soeharto từ chức và trao quyền lại cho
phó Tổng thống B.J. Habibie, điều này đồng nghĩa với
việc chế độ Trật tự mới đã sụp đỗ. Thời gian đó, cải
cách chính trị đã trở nên nóng bỏng trong chương
trình nghị sự của các thành phần xã hội, đặc biệt sinh
viên. Thay đổi có thể nhận thấy rõ nhất là tính đa đảng
đã được thực hiện trong hệ thống chính trị Indonesia.
Năm 1999, một cuộc bầu cử được tổ chức với mục
đích giành được tính hợp pháp của người dân cho
chính phủ vốn đã bị mất do người dân không tin
tưởng vào chính phủ Soeharto. Cuộc bầu cử này rất
khác so với cuộc bầu cử thời Trật tự mới, đặc biệt là
về số lượng người tham gia bầu cử. Ngày 01 tháng
02 năm 1999, Hạ viện (DPR) đã phê chuẩn 3 Đạo
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luật mới và được Tổng thống Habibie ký ban hành
liên quan đến các đảng chính trị, bầu cử cũng như
thành phần và vị trí của Hội đồng hiệp thương nhân
dân (MPR), Hạ viện (DPR) và Hội đồng nhân dân địa
phương (DPRD). Sự ra đời của các Đạo luật chính trị
này đã khiến đời sống chính trị ở Indonesia thay đổi.
Điều này làm cho khá nhiều đảng chính trị mới ra
đời, không dưới 112 đảng chính trị. Trong số đó, có
48 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia bầu cử. Cơ
quan tổ chức bầu cử là Ủy ban bầu cử (KPU) gồm các
đại diện của chính phủ và các đảng chính trị tham gia
bầu cử, không còn là Cơ quan bầu cử (LPU) như trước
đây [29, tr.83].
Nếu trong thời kỳ Trật tự mới, hệ thống đa đảng chỉ
giới hạn ở 3 đảng, thì trong cuộc bầu cử năm 1999,
hệ thống đa đảng đã được thể hiện rất rõ. Vào thời
điểm đó, có 48 đảng tham gia bầu cử. Tuy nhiên, các
nhà nghiên cứu cho rằng con số này ít hơn số đảng
tồn tại và đã được đăng ký với Bộ Tư pháp và Nhân
quyền, cụ thể là 141 đảng [ 30, tr.147]. Dựa trên hệ
tư tưởng, các đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử
năm1999 có thể được chia ra thành 4 nhóm, bao gồm:
(1) Nhóm các đảng chính trị theo chủ nghĩa dân tộc
như Đảng Indonesia mới (PIB), Đảng Quốc gia In-
donesia Supeni (PNI Supeni), Đảng Đấu tranh dân
chủ Indonesia (PDIP),…; (2) Nhóm các đảng chính
trị theo chủ nghĩa Islam như Đảng Thức tỉnh tín hữu
Islam Indonesia (PKMI), Đảng tín hữu Islam (PUI),
ĐảngThức tỉnh tín hữu (PKU),…; (3)Nhómcác đảng
chính trị theo chủ nghĩa Thiên chúa giáo/ Kitô giáo
như Đảng Thiên chúa giáo Indonesia (PKI); Đảng
Công giáo dân chủ (PKD); 4) Nhóm các đảng chính
trị theo chủ nghĩa xã hội dân chủ nhưĐảng Liênminh
dân chủ Indonesia (PADI), Đảng Dân chủ hiến dâng
dân tộc (PDKB), Đảng Dân chủ nhân dân (PRD),…
[31, tr.357].
Qua kết quả bầu cử trong Bảng 4, có thể thấy rằng
trong cuộc bầu cử năm 1999, lần đầu tiên Đảng PDIP
đã giành được chiến thắng. Đảng GOLKAR luôn
đứng đầu trong thời kỳ Trật tự mới đã rơi xuống vị
trí thứ 2 và tiếp đó là Đảng PKB chiếm vị trí thứ 3.
Có thể thấy Đảng PDIP giành chiến thắng là do sau
khi chế độ Trật tự mới sụp đổ, Đảng PDIP dưới sự
cầm quyền của bà Megawati Soekarnoputri được xem
là biểu tượng cho sự phản kháng của người dân đối
với chế độ độc tài của Tổng thống Soeharto. Đồng
thời, Đảng PDIP đã thay đổi chiến lược là liên minh
với nhiều đảng khác, trong đó có Đảng Quốc gia
dân tộc Indonesia (PNI), Đảng Thiên chúa giáo In-
donesia (Parkindo), Đảng Công giáo (PK), Đảng liên
minh ủng hộ Indonesia độc lập (IPKI), và Đảng Hiệp
thương nhân dân (Murba). Do vậy, đây chính là
nguyên nhân quan trọng dẫn đến chiến thắng của

Đảng PDIP trong cuộc bầu cử đầu tiên của thời kỳ
Dân chủ hóa.
Mặc dù chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng Đảng
PDIP không thể giúp đại diện của đảng trở thành
Tổng thống do đảng này không đạt được tỷ lệ phiếu
bầu hơn 50% trên phạm vi toàn quốc. Số phiếu bầu
đã được phân chia cho nhiều đảng chính trị khác nhau
do cuộc bầu cử này có quá nhiều đảng chính trị tham
gia. Cuối cùng, Đảng PKB chỉ giành được 12,61%
tổng số phiếu bầu đã liên kết với nhiều đảng chính
trị khác để tham gia tranh cử vị trí Tổng thống. Kết
quả là ông Abdurrahman Wahid – đại diện của Đảng
PKB đã được chọn làm Tổng thống, trong khi đó, bà
Megawati Soekarnoputri – đại diện của Đảng PDIP
giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất chỉ được chọn
làm Phó Tổng thống.

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử năm2004
Cuộc bầu cử năm 2004 là cuộc bầu cử đầu tiên cho
phép người dân bầu trực tiếp đại diện của họ trong
Hạ viện (DPR), Hội đồng đại diện khu vực (DPD) và
Hội đồng nhân dân địa phương (DPRD) và thậm chí
cả tổng thống và phó tổng thống. Cuộc bầu cử này
được tổ chức đồng thời vào ngày 5 tháng 4 năm 2004
bằng cách sử dụng hệ thống tỷ lệ danh sáchmở để bầu
550 thành viên Hạ viện (DPR), 128 thành viên Hội
đồng đại diện khu vực (DPD) và một loạt thành viên
Hội đồng nhân dân địa phương (DPRD) cấp tỉnh và
quận/thành phố trên khắp Indonesia trong giai đoạn
2004-2009 [33, tr.514].
Trước cuộc bầu cử năm 2004, thống kê cho thấy số
lượng các đảng chính trị đã tăng gấp đôi so với cuộc
bầu cử năm 1999 trước đó, lên đến 237 đảng chính trị.
Tuy nhiên, chỉ có 50 đảng chính trị được chấp thuận
đủ điều kiện đăng ký tham gia cuộc bầu cử năm 2004.
Dựa trên Đạo Luật số 12 năm 2003 về bầu cử, chính
thức có 24 đảng chính trị tham gia. Con số này đã
giảm so với các cuộc bầu cử trước đó, dựa trên Đạo
Luật số 3 năm 1999 về bầu cử. Theo Đạo Luật này,
các đảng được tham gia vòng tiếp theo của cuộc bầu
cử là các đảng chính trị chiếm 2% tổng số ghế ở Hội
đồng nhân dân địa phương (DPRD) hoặc có ít nhất
3% tổng số ghế Hội đồng nhân dân địa phương khu
vực I (DPRD I) hoặc Hội đồng nhân dân địa phương
khu vực II (DPRD II) được phân bổ ở ít nhất 1/2 số
tỉnh và 1/2 số quận/huyện/thành phố trên khắp In-
donesia dựa trên kết quả bầu cử [ 26, tr.454] .
Dựa trên hệ tư tưởng, các nhà nghiên cứu cho rằng
có 03 nhóm đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử
năm 2004, bao gồm: (1) Nhóm các đảng chính trị
chủ nghĩa dân tộc như Đảng Quốc gia Indonesia chủ
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Bảng 4: Kết quả cuộc bầu cử năm 1999 32

tt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDIP) 35.689.073 33,74 153

2 Đảng GOLKAR 23.741.749 22,44 120

3 Đảng Thức tỉnh dân tộc (PKB) 13.336.982 12,61 51

4 Đảng Thống nhất phát triển (PPP) 11.329.905 10,71 58

5 Đảng Uỷ thác quốc gia (PAN) 7.528.956 7,12 34

6 Đảng Trăng Sao (PBB) 2.049.708 1,94 13

7 Đảng Công lý (PK) 1.436.565 1,36 7

8 Đảng Công bằng và thống nhất (PKP) 1.065.686 1,01 4

9 Đảng Nahdlatul Ummat (PNU) 679.179 0,64 5

10 Đảng Thống nhất (PP) 655.052 0,62 1

nghĩa Marhaen (PNIM), Đảng Độc lập (PM), Đảng
Liên hiệp Indonesia mới (PPIB),…; (2) Nhóm các
đảng chính trị theo chủ nghĩa Islam như Đảng Trăng
sao (PBB), Đảng Thống nhất xây dựng (PPP), Đảng
Thống nhất Cộng đồng Nahdlatul Indonesia (PP-
NUI),…; (3) Nhóm các đảng chính trị theo chủ nghĩa
xã hội dân chủ như Đảng Lao động xã hội dân chủ
(PBSD), Đảng Thống nhất dân chủ Quốc gia (PPDK),
Đảng Dân chủ (PD),…
Kết quả cuộc bầu cử trong Bảng 5 cho thấy sự trở lại
của Đảng GOLKAR, đảng cầm quyền trong thời kỳ
Trật tự mới. Đảng này đã giành vị trí thứ nhất. Trong
khi đó, Đảng PDIP chiến thắng trong cuộc bầu cử
năm 1999 rơi xuống vị trí thứ 2 và Đảng PKB giành
vị trí thứ 3. Theo nhận định của chúng tôi, Đảng
GOLKAR giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử
2004 là do: (1) đảng GOLKAR đã tiến hành thể chế
hóa dưới sự lãnh đạo của chính trị gia Akbar Tand-
jung, (2) cơ sở hạ tầng được trang bị tốt và có tài lực
mạnh hơn các đảng khác, (3) có kinh nghiệm từ thời
kỳ Trật tự mới trong việc thu hút các nhà lãnh đạo
truyền thống, (4) cử tri thất vọng với thành tích kém
cỏi của Đảng PDIP trong 5 năm qua nên đã chuyển
sang ủng hộ cho Đảng GOLKAR 2004.
Cũng tương tự cuộc bầu cử năm 1999, không có đảng
nào giành được tỷ lệ phiếu bầu trên 50%, do vậy,
không đảng nào đủ điều kiện để đưa đại diện của đảng
ứng cử Tổng thống. Kết quả cuộc bầu cử năm 2004
cho thấy có sự thay đổi trong cục diện chính trị quốc
gia và địa phương, đặc biệt điều này được phản ánh
qua sự chuyển giao quyền lực giữa các đảng chính trị
trong cuộc bầu cử năm 1999 và 2004.
Cuộc bầu cử năm 2004 đánh dấu lần đầu tiên Indone-
sia tiến hành bầu tổng thống trực tiếp với 2 vòng.
Vòng một được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 năm 2004

và vòng hai được tổ chức ngày 20 tháng 9 năm2004. Ở
vòng đầu tiên, có 5 cặp ứng cử viên, đó làHamzahHaz
– Agum Gumelar, Amien Rais – Siswono, Megawati –
Hasyim Muzadi, Wiranto – SalahuddinWahid, Susilo
Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Đây là đại diện
của các đảng đã giành được nhiều phiếu ra tranh cử
Tổng thống và Phó Tổng thống. Ở vòng thứ 2, cặp
ứng viên Susilo Bambang Yudhoyono và Jusuf Kalla
được liênminhĐảngDân chủ, Đảng PKB, Đảng PKS,
Đảng PAN, Đảng PBB và Đảng PKPI ủng hộ đã giành
được chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu 60,62%. Vào thời
điểm đó, Susilo Bambang Yudhoyono vừa từ chức
Bộ trưởng điều phối chính trị và an ninh trong Nội
các Tổng thống Megawati Soekarnoputri lãnh đạo và
tham gia vào Đảng dân chủ. Sau đó, ông đã được
Đảng dân chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống trong
cuộc bầu cử năm 2004 cùng với ứng cử viên Phó Tổng
thống Jusuf Kalla, khi đó là chủ tịch Đảng GOLKAR.

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử năm2009
Cuộc bầu cử năm 2009 đánh dấu sự kết thúc của giới
tinh hoa cũ và mở đầu cho giới tinh hoa mới. Hướng
tới cuộc bầu cử năm 2009, Hạ viện (DPR) đã thay đổi
các quy định liên quan đến tổ chức bầu cử. Sự thay
đổi này nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản nảy
sinh trong cuộc bầu cử trước. Một số vấn đề nổi lên
trong hệ thống bầu cử trước đây, bao gồm tính đại
diện của nhân dân, tỷ lệ ghế, việc thành lập đảng hiệu
quả, v.v. đã được cố gắng khắc phục35. Cuộc bầu cử
năm 2009 là cuộc bầu cử lần thứ 10 được chính phủ
tổ chức. Cùng năm đó, cuộc bầu cử tổng thống trực
tiếp lần thứ hai cũng được tổ chức. Việc bỏ phiếu bầu
cử cơ quan lập pháp được tổ chức đồng thời vào ngày
9 tháng 4 năm 2009.
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Bảng 5: Kết quả cuộc bầu cử năm 2004 34

Stt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng GOLKAR 24.480.757 21,58 128

2 Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDIP) 21.026.629 18,53 109

3 Đảng Thức tỉnh dân tộc (PKB) 11.989.564 10,57 52

4 Đảng Thống nhất Phát triển (PPP) 9.248.764 8,15 58

5 Đảng Dân chủ (PD) 8.455.225 7,45 57

6 Đảng Công bằng thịnh vượng (PKS) 8.325.020 7,34 45

7 Đảng Uỷ thác quốc gia (PAN) 7.303.324 6,44 52

8 Đảng Trăng sao (PBB) 2.970.487 2.62 11

9 Đảng Sao cải cách (PBR) 2.764.998 2,44 13

10 Đảng Hoà bình thịnh vượng (PDS) 2.414.254 2,13 12

Cuộc bầu cử năm 2009 được tổ chức để bầu 560 thành
viên Hạ viện (DPR), 132 thành viên Hội đồng nhân
dân địa phương (DPRD) cũng như các thành viên của
Hội đồng nhân dân địa phương cấp quận/thành phố
trên khắp Indonesia trong giai đoạn 2009-2014. Cuộc
bầu cử được tổ chức đồng thời ở hầu hết các vùng của
Indonesia vào ngày 9 tháng 4 năm 2009 (trước đó dự
kiến diễn ra vào ngày 05 tháng 4 nhưng sau đó đã bị
hoãn lại36.
Cuộc bầu cử năm 2009 có 38 đảng chính trị cấp quốc
gia và 6 đảng chính trị cấp địa phương của Aceh đăng
ký tham gia [ 11, tr.191]. Số lượng đảng chính trị tham
gia cuộc bầu cử năm 2009 đã giảm nhiều so với cuộc
bầu cử năm 2004 trước đó. Qua vòng xác minh, có 22
đảng chính trị đã vượt qua, trong đó có 16 đảng chính
trị, bao gồm 7 đảng chính trị vượt qua ngưỡng bầu cử
3% và 9 đảng chính trị giành được ghế trong Hạ viện
(DPR)2. Như vậy, đã có 38 đảng chính trị cấp quốc
gia và 6 đảng chính trị cấp địa phương ở Aceh tham
gia cuộc bầu cử năm 2009.
Kết quả bầu cử trong Bảng 6 cho thấy Đảng Dân chủ
(PD) giành vị trí thứ nhất với số phiếu 21.703.137,
chiếm tỷ lệ 20,85%. Trong khi đó, Đảng GOLKAR
chiếm vị trí thứ nhất trong cuộc bầu cử năm 2004 đã
rớt xuống vị trí thứ 2 với số phiếu 15.037.757, chiếm
tỷ lệ 14,45 và Đảng PDIP chiếm vị trí thứ 3 với số
phiếu 14.600.091, chiếm tỷ lệ 14,03%. Rõ ràng, Đảng
GOLKAR và Đảng PDIP vẫn tiếp tục khẳng định
được ví trí của mình. Theo nhận định của chúng tôi,
Đảng Dân chủ có thể giành được chiến thắng trong
cuộc bầu cử năm 2009 là nhờ vào chiến lược tranh cử
với khẩu hiệu “nói không với tham nhũng”. Với khẩu
hiệu này, Đảng Dân chủ không chỉ muốn khẳng định
cùng đồng hành với người dân trong quá trình phát
triển và xây dựng đất nước giàu mạnh, mà còn sẽ nỗ

lực tạo nên một chính phủ trong sạch, không tham
nhũng. Ngoài ra, sự chiến thắng của Đảng Dân chủ
còn nhờ vào sự thành công và sự ảnh hưởng của Tổng
thống Susilo Bambang Yudhoyono trong suốt nhiệm
kỳ đầu tiên của ông.
Trong khi đó, đối với cuộc bầu cử Tổng thống, cuộc
bỏ phiếu được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 năm 2009,
có 3 cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống
cạnh tranh nhau, Susilo Bambang Yudhoyono – Boe-
diono, Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto
và Jusuf Kalla – Wiranto. Kết quả sau cùng, cặp chiến
thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2009 là cặp
Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono với số phiếu
73.874.562, chiếm tỷ lệ 60,80%. Trong khi đó, cặp ứng
viên Megawati – Prabowo ở vị trí thứ 2 với số phiếu
bầu 32.548.105, chiếm tỷ lệ 26,79% và cặp đôi Jusuf
Kalla – Wiranto ở vị trí thứ 3 với số phiếu 15.081.814,
chiếm tỷ lệ 12,41% [37, tr.480].

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử năm2014
Cuộc bầu cử năm 2014 là cuộc bầu cử thứ tư sau cải
cách. Cuộc bầu cử năm 2014 diễn ra vào ngày 09
tháng 4 năm 2014 với sự tham gia của 12 đảng chính
trị quốc gia và 3 đảng chính trị địa phương ởAceh [ 38,
tr.vi]. Bước vào cuộc bầu cử năm 2014, có 14 đảng
chính trị mới đăng ký với Bộ Tư pháp và Nhân quyền
tham gia tranh cử nhưng chỉ 1 đảng vượt qua, đó là
đảng Đảng Quốc gia dân chủ (NASDEM). 34 đảng
chính trị đã đăng ký với Ủy ban bầu cử (KPU), trong
đó có 12 đảng chính trị cấp quốc gia và 3 đảng chính
trị cấp địa phương tại Aceh được thông qua. Như vậy,
trong cuộc bầu cử năm 2014, có tổng cộng 48 đảng
chính trị đăng ký tham gia và có 15 đảng chính trị đã
đủ điều kiện tham gia.
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Bảng 6: Kết quả cuộc bầu cử năm 2009 Nguồn: 35

tt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng Dân chủ (PD) 21703137 20,85 150

2 Đảng GOLKAR 15037757 14,45 107

3 Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDIP) 14600091 14,03 95

4 Đảng Công bằng thịnh vượng (PKS) 8206955 7.88 57

5 Đảng Uỷ thác quốc gia (PAN) 6254580 6,01 46

6 Đảng Thống nhất phát triển (PPP) 5533214 5,32 37

7 Đảng Thức tỉnh dân tộc (PKB) 5146122 4,94 28

8 Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (GERINDRA) 4646406 4,46 26

9 Đảng Lương tâm nhân dân (HANURA) 3922870 3.77 17

10 Đảng Trăng sao (PBB) 1864752 1,79 0

Cuộc bầu cử được tổ chức để bầu các thành viên lập
pháp ở cấp quốc gia. Có 560 ghế trongHạ viện (DPR)
được tranh cử ở 77 khu vực bầu cử. Có 2.112 ghế
trong Hội đồng nhân dân địa phương (DPRD) cấp
tỉnh được tranh cử ở 259 khu vực bầu cử. Có 16.895
ghế trong Hội đồng nhân dân cấp quận/thành phố
được tranh cử ở 2.102 khu vực bầu cử. Sau đó, 132
ghế từ 33 tỉnh được tranh cử cho các thành viên của
Hội đồng đại diện khu vực (DPD). Nếu tính tổng thể,
có khoảng 200 nghìn ứng cử viên lập pháp cạnh tranh
trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2014. Số lượng cử tri
đăng ký là 185.822.507 người trải rộng trên 546.278
điểm bỏ phiếu (cả trong và ngoài nước) [ 38, tr. vi].
Kết quả cuộc bầu cử trong Bảng 7 cho thấy có 5 đảng
chính trị nổi trội hơn, giành được số phiếu trên 10
triệu, trong đó Đảng PDIP đã giành được vị trí đứng
đầu. Trong khi đó, Đảng PD giành được nhiều phiếu
nhất trong cuộc bầu cử 2009 trước đó đã rơi xuống vị
trí thứ 4, còn Đảng GOLKAR vẫn giữ vị trí thứ 2 và
Đảng GERINDRA đã vượt lên chiếm vị trí thứ 3.
Cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống nước
Cộng hòa Indonesia năm 2014 được tổ chức vào ngày
09 tháng 7 năm 2014 để bầu ra Tổng thống và Phó
Tổng thống Indonesia cho nhiệm kỳ 2014-2019. Đây
là cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp thứ ba ở Indone-
sia. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono không
thể tự tái ứng cử vì luật cấm nhiệm kỳ tổng thống thứ
ba. Theo Luật bầu cử năm 2008, chỉ các đảng kiểm
soát trên 20% số ghế trong Hạ viện (DPR) hoặc giành
được 25% số phiếu phổ thông mới có thể đề cử ứng
cử viên [40, tr. 124].
Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập
pháp nhưng Đảng PDIP không thể thực thi được
quyền hạn và thẩm quyền của một đảng chiến thắng
hàng đầu của mình [30, tr.150]. Vì vậy, trong cuộc

bầu cử tổng thống và phó tổng thống, các đảng phải
liên minh lại để đưa ra các cặp ứng viên tranh cử.
Liên minh Đảng GOLKAR, Đảng GERINDRA, Đảng
PAN, Đảng PKS, Đảng PPP, và Đảng PBB đã đưa cặp
ứng cử viên Prabowo –Hatta Rajasa đối kháng với cặp
ứng viên Joko Widodo – Jusuf Kalla được liên minh
Đảng PDIP, ĐảngNASDEM, Đảng PKB và ĐảngHA-
NURAủng hộ. Cuối cùng, cặp ứng viên JokoWidodo
– Jusuf Kalla đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu
53,15%, trong khi đó cặp ứng viên Prabowo Subianto
– Hatta Rajasa chỉ nhận được tỷ lệ phiếu bầu 46,85%.

Các đảng chính trị Indonesia trong cuộc bầu
cử năm2019
Cuộc bầu cử đồng thời được tổ chức lần đầu tiên vào
năm 2019. Bầu cử đồng thời có nghĩa là cuộc bầu cử
lập pháp (pileg) và cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng
thống (pilpres) được tổ chức trong cùng một ngày.
Trong 4 cuộc bầu cử trước, bầu cử lập pháp và bầu
cử tổng thống được tổ chức vào thời gian riêng biệt
hoặc bầu cử lập pháp diễn ra trước bầu cử tổng thống.
Thay đổi này trong thể thức bầu cử là nhằm củng cố
hệ thống tổng thống ở Indonesia. Thể thức bầu cử
tổng thống, trước các cuộc bầu cử lập pháp, cho đến
nay đã làm nảy sinh các liên minh ngắn hạn giữa các
đảng chính trị và không dẫn đến nỗ lực đơn giản hóa
các đảng chính trị. Trên thực tế, các liên minh do các
đảng chính trị xây dựng dựa trên những kế hoạch như
vậy được coi là không củng cố được hệ thống tổng
thống41.
Trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2019, có 27 đảng
chính trị đăng ký với Ủy ban bầu cử (KPU) nhưng chỉ
có 16 đảng chính trị quốc gia và 4 đảng địa phương
ở Aceh đạt quy định. Như vậy, số đảng chính trị
đăng ký tham gia cuộc bầu cử năm 2019 cũng giảm
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Bảng 7: Kết quả cuộc bầu cử năm 2014 39

Stt Đảng Số phiếu Tỷ lệ phiếu Số ghế

1 Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDIP) 23.681.471 18,95 109

2 Đảng GOLKAR 18.432.312 14,75 91

3 Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại
(GERINDRA)

14.760.371 11,81 73

4 Đảng Dân chủ (PD) 12.728.913 10,19 61

5 Đảng Phục hưng dân tộc (PKB) 11.298.957 9,04 47

so với cuộc bầu cử năm 2014. Trong khuôn khổ ứng
cử tổng thống, các đảng có quyền đề cử ứng cử viên
tổng thống, cụ thể là các đảng có ghế trong quốc hội,
đã xây dựng liên minh. Việc thành lập một liên minh
phải tính đến các quy tắc bầu cử, chỉ các đảng đáp ứng
được ngưỡng ứng cử tổng thống mới có thể đề cử ứng
cử viên tổng thống của chính họ41.
Qua kết quả bầu cử trong Bảng 8, có thể thấy
rằng Đảng PDIP vẫn tiếp tục giành được vị trí thứ
nhất. Đảng GERINDRA giành vị trí thứ 2 và Đảng
GOLKAR giành vị trí thứ 3. Như vậy, các đảng
truyền thống như Đảng PDIP, Đảng GOLKAR, Đảng
GERINDRA, Đảng PKB,… vẫn giữ được các vị trí cao
trong cuộc bầu cử này, đặc biệt Đảng GOLKAR luôn
trong nhóm 3 các đảng giành thắng lợi trong các cuộc
bầu cử mặc dù chế độ Trật tự mới đã sụp đổ. Theo
nhận định của chúng tôi, Đảng PDIP có thể giành
được vị trí cao nhất trong 2 cuộc bầu cử năm 2014 và
năm2019 là do sau thất bại trong những cuộc tranh cử
trước đó, đảng này đã thay đổi mục tiêu và chiến lược
tranh cử. Từ một đảng của tầng lớp tư sản dân tộc,
Đảng PDIP đã chuyển mục tiêu sang tầng lớp bình
dân (wong cilik) và mọi lợi ích của tầng lớp này đều
được Đảng PDIP quan tâm đến. Do vậy, Đảng PDIP
đã giành được tình cảm và niềm tin của tầng lớp bình
dân trong cuộc bầu cử. Đó chính là lý do Đảng PDIP
giành chiến thắng liên tục trong 2 cuộc bầu cử.
Như đã nêu trong Điều 222 của Đạo Luật Số 7 năm
2017 liên quan đến Bầu cử, các cặp ứng cử viên Tổng
thống và Phó Tổng thống do các đảng chính trị hoặc
liên minh các đảng chính trị tham gia bầu cử đề xuất
đáp ứng yêu cầu giành được số ghế ít nhất 20% tổng
số ghế trong Hạ viện (DPR) hoặc giành được 25 % số
phiếu trên toàn quốc trong các cuộc bầu cử Hạ viện
(DPR) trước đó43. Trong cuộc bầu cử Tổng thống
và Phó Tổng thống năm 2019, cặp ứng viên Jokowi
– Ma’ruf Amin được Liên minh Lao động Indone-
sia, gồm Đảng PDIP, Đảng PKB, Đảng NASDEM,
Đảng HANURA và Đảng PKP ủng hộ đã đánh bại
được cặp ứng viên Prabowo – Sandiaga Uno được
Liên minh Công bằng thịnh vượng Indonesia, gồm

đảng GERINDRA, Đảng PKS, Đảng PAN, Đảng PD
và Đảng BERKARYA ủng hộ. Kết quả sau cùng, cặp
ứng viên Jokowi – Ma’ruf Amin đã giành được chiến
thắng với số phiếu bầu 85.607.362, chiếm tỷ lệ 55,50%,
trong khi đó cặp ứng viên Prabowo – Sandiaga Uno
chỉ giành được 68.650.239 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ
44,50% [41, tr. 164].
Qua các cuộc bầu cử từ năm 1999 đến 2019, có thể
thấy rằng vào thời kỳ Dân chủ hóa, có hàng loạt đảng
chính trị mới ra đời và tham gia tranh cử ở các cuộc
bầu cử. Các đảng chính trị thời kỳ này phản ánh
tính đại diện củamọi giai tầng trong xã hội Indonesia.
Ngoài các đảng chính trị cấp quốc gia, trong thời kỳ
này, cũng có các đảng chính trị cấp địa phương tham
gia bầu cử. Qua đó, có thể thấy rằng quá trình dân
chủ hóa ở Indonesia thời kỳ này được thể hiện rõ hơn
qua các cuộc bầu cử. Tuy vậy, tính đa đảng chính trị
vẫn chưa đi vào thực chất do trong thực tế các cuộc
bầu cử đó chỉ có một số đảng chính trị truyền thống
luôn giành được các vị trí hàng đầu như Đảng PDIP,
Đảng GOLKAR, Đảng PD, và v.v..

KẾT LUẬN
Trong bối cảnh đất nước bị thực dân Hà Lan đô hộ,
các đảng chính trị Indonesia ra đời sớm so với một số
quốc gia Đông Nam Á nên mục tiêu ban đầu của các
đảng chính trị là đấu tranh giành độc lập cho Indone-
sia. Qua từng thời kỳ, các đảng chính trị Indonesia có
những đặc điểm vàmục tiêu riêng củamình. Trải qua
các giai đoạn đấu tranh, các đảng chính trị Indone-
sia ngày càng trưởng thành, đa dạng và góp phần vào
công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Indonesia.
Khác thời kỳ trước độc lập, các đảng chính trị Indone-
sia sau năm 1945 bắt đầu tham gia vào các cuộc đấu
tranh giành quyền lực. Cũng chính vì vậy, các đảng
chính trị đã trở thành công cụ của những người nắm
quyền lực. Có thể thấy sự ra đời và kết thúc của các
đảng chính trị Indonesia cũngmột phần liên quanđến
những người nắm quyền lực trong hệ thống chính trị.
Qua thăng trầm của lịch sử, một số đảng chính trị In-
donesia vẫn tồn tại nhưng ngược lại cũng có nhiều
đảng chính trị đã bị giải thể.
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Bảng 8: Kết quả cuộc bầu cử năm 2019 42

tt Đảng chính trị Số phiếu Tỷ lệ % Số ghế

1 Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDIP) 27.053.961 19.33 128

2 Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (GERINDRA) 17.594.839 12.57‘ 78

3 Đảng GOLKAR 17.229.789 12.31 85

4 Đảng Thức tỉnh dân tộc (PKB) 13.570.097 9.69 58

5 Đảng Quốc gia dân chủ (NASDEM) 12.661.792 9.05 59

Qua các cuộc bầu cử từ năm 1955 đến năm 2019,
các đảng chính trị Indonesia đã tham gia tranh giành
quyền lực và củng cố quyền lực cho nhà cầm quyền.
Các đảng chính trị đã liên kết với nhau để đạt được
lợi ích của mình. Về lý thuyết, mặc dù trong thời kỳ
Trật tự mới, Indonesia có hệ thống đa đảng nhưng
trên thực tế, quyền lực vẫn tập trung vào một số đảng
chính trị nhất định. Điều này có thể thấy rõ qua các
cuộc bầu cử từ năm 1971 đến năm 1997. Đến thời kỳ
Dân chủ hóa, mặc dù tính đa đảng đã được thể hiện
rất rõ qua các cuộc bầu cử, nhưng thông qua một số
Đạo luật về bầu cử được chính quyền ban hành cũng
vô hình trung giới hạn số đảng chính trị tham gia vào
các cuộc bầu cử. Như vậy, trên thực tế, qua các đợt
bầu cử, số lượng đảng chính trị đáp ứng quy định của
chính phủ không nhiều.
Như vậy, sự ra đời của các đảng chính trị qua các thời
kỳ là những bước đầu thể hiện nền dân chủ ở Indone-
sia. Sau đó, các đảng chính trị này lần lượt bước lên vũ
đài chính trị thể hiện vai trò của mình, nổi bật nhất là
tham gia vào các cuộc bầu cử. Trong những thập niên
gần đây, các cuộc bầu cử được thực hiện ngày càng
quy mô, chuyên nghiệp và thể hiện rõ mức độ dân
chủ qua các quy định về đảng chính trị và bầu cử. Mối
quan hệ giữa ba yếu tố: đảng chính trị, bầu cử và dân
chủ đã được thực tiễn ở Indonesia chứng minh là mối
quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc nhau và không thể tách
rời nhau. Từ đó, nền dân chủ Indonesia ngày càng
hoàn thiện và hướng đến trở thành một trong những
nền dân chủ hiện đại trên thế giới.
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tích những tư liệu và tài liệu về các cuộc bầu cử ở In-
donesia từ sau khi giành độc lập cho đến năm 2019
nhằmđể làm rõ quá trình hình thành, phát triển và vai
trò của các đảng chính trị trong hệ thống chính trị In-
donesia thông qua các cuộc bầu cử cũng như sự tham
gia của đảng chính trị trong các cơ quan lập pháp. Thứ
hai, qua đó, nhóm tác giả đã nhận định rằng ở Indone-
sia tồn tại hình thức đa đảng, độc đảng và hệ thống
này do chính quyền chi phối, điều khiển. Đồng thời,
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Political parties in Indonesia through the elections (1945-2019)

Van Kim Hoang Ha*, Nguyen Thanh Tuan

ABSTRACT
Indonesian political parties were born early and are closely associated with historical periods of In-
donesia. In the pre-independence period, some political parties in Indonesia appeared, but their
struggle goals and action programs were not clear and not recognized by the Dutch colonial gov-
ernment because they were considered against the authorities and destabilized the security situa-
tion. In the post-independence period, Indonesian political parties flourished and played a certain
role in the Indonesian political system. In each period of Indonesian history after 1945, the number
of political parties as well as their goals were also very different. Themulti-party or single-party sys-
tem in the Indonesian political system is dominated and controlled by the government. Using the
historical research method and interdisciplinary approach, especially political sciences, the article
studies Indonesian political parties through 3 periods.: (1) the Old Order, (2) the New Order, and
(3) the Reform. In each period, the article examines the existence and role of Indonesian political
parties through elections as well as their participation in legislative institution. At the same time,
the article also examines Indonesia's democracy through elections in the above three periods.
Key words: political parties, Indonesia, elections
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